CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 2 Tuần: Từ ngày 08/ 09 - 19/ 9/ 2025
Nhánh 1: Trường mầm non của bé  Từ 08-12/9/2025
Nhánh 2: Lớp 3 tuổi của bé Từ 15-19/9/2025

	
STT
	Mục tiêu
	Đ/C bổ sung

	Phát triển thể chất

	1
	MT1: Trẻ có cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi. 
Cân nặng: 
+ Bé trai: 12,7-21,2 kg;
+ Bé gái: 12,3-21,5kg.
Chiều cao:
+ Bé trai: 94,9-111,7
+ Bé gái: 94,1-111,3cm
- Cân đo tháng 12
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển
	

	2
	MT2:Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
Các động tác hô hấp hít vào, thở ra:  Thổi nơ,  Ngửi hoa,  
- Tay - vai :
1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang (T1)
2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao (T2)
- Lưng, bụng, lườn:
1.Đứng cúi xuống 2 chân thẳng hai tay chạm mũi bàn chân (T1)
2. Đứng nghiêng người sang 2 bên (T2)
- Chân:
1.Ngồi xổm (thấp), đứng lên (T1)
2.Ngồi co duỗi chân (T2)
- (Bật, nhảy)
1. Bật tại chỗ(T1)
2. Bật  lên phía trước, bật về chỗ cũ (T2)
	

	3
	MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2 m)
	

	4

	MT7: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: Bò theo hướng thẳng
	

	5
	MT9. Trẻ thực hiện được các vận động, của bàn tay, ngón tay: Uốn ngón tay, xoay bàn tay, cổ tay…
	

	[bookmark: _Hlk209764483]6
	MT14: Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn (CS8) 
- Rửa tay, lau mặt, xúc miệng; 
- Tháo tất, cởi quần.
	

	7
	[bookmark: _Hlk209764506]MT20: Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểmkhi được nhắc nhở: Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp
	

	
Phát triển nhận thức

	8
	MT23.Trẻ biết làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng:
- Tập pha màu, nhận ra sự thay đổi về đậm nhạt
	

	9
	[bookmark: _Hlk209722373]MT25:Trẻ biết phân loại các đồ dùng, đồ chơi theo một dấu hiệu nổi bật. (CS11)
	

	10
	[bookmark: _Hlk209722402]MT36: Trẻ nhận dạng và gọi tên được các hình: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. (CS14)
	


	11
	[bookmark: _Hlk209722410]MT41: Trẻ nói được tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	

	12
	[bookmark: _Hlk209722418]MT43: Trẻ nói được tên của ngày hội đến trường qua trò chuyện, tranh ảnh.  
	

	[bookmark: _Hlk209722426]Phát triển ngôn ngữ.

	13
	MT47:Trẻlắngnghevàtrao đổi với người đối thoại.
-  Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc phù hợp: Chuyện: Đôi bạn thân; đôi bạn tốt; ba người bạn; nếu không đi học….
- Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè:
+ Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non; cháu đi mẫu giáo; cô và mẹ; vui đến trường; đu quay…
+ Bài thơ: Mèo con đi học; trường em; giúp bạn; bé không khóc nữa….
+ Ca dao, đồng dao: Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Rềnh rềnh ràng ràng, Lý cây bông ….
+Câu đố: cục tảy; bút chì; cái ghế; quả bóng bay…
	

	14
	[bookmark: _Hlk209722465]MT52: Trẻ đọc thuộc bài thơ: Bạn mới.
	

	15
	[bookmark: _Hlk209722486]MT55: Trẻ biết sử dụng các từ: “vâng ạ”; “Dạ”; “Thưa”… trong giao tiếp.
	

	16
	[bookmark: _Hlk209722496]MT 59:Trẻ có thể nhận dạng được nhóm chữ cái O, Ô, Ơ trong bảng chữ cái tiếng Việt theo khả năng
	

	17
	[bookmark: _Hlk209722507]MT60: Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoạc.
- Trẻ thích tô, đồ các nét chữ,sao chép một số kí hiệu, chữ cái O,Ô,Ơ
	

	[bookmark: _Hlk209722523]Phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội
	

	18
	MT69: Trẻ thực hiện một số quy định chung ở lớp, trường, nơi công cộng 
	

	19
	MT71: Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói
	

	[bookmark: _Hlk209722555]Phát triển thẩm mỹ
	

	20
	[bookmark: _Hlk209722573]MT76: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện chủ đề trường MN.Các bản nhạc tiếng Việt, hay bản nhạc tiếng nước ngoài....
	

	21
	[bookmark: _Hlk209722582]MT78: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
	

	22
	[bookmark: _Hlk209722593]MT79: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc bằng các hình thức
- Vỗ tay theo phách  bài hát: Cháu đi mẫu giáo
	

	23
	MT80: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm: Dán chùm bóng bay; Tô màu bức tranh Cô giáo
	

	24
	[bookmark: _Hlk209722614]MT83:Trẻ biết lăn dọc, lăn tròn, ấn bẹt đất nặn để tạo thành chiếc vòng.
	

	25
	MT85: Trẻ bước đầu phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản và sáng tạo trong các hoạt động tạo ra sản phẩm :
- Dán chùm bóng bay...
	


II. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi
- Các loại đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, xích đu, bập bênh, bóng, vòng…
- Đồ chơi trong lớp: khối gỗ, lego, tranh ghép hình, đồ chơi phân loại theo màu sắc/hình dạng.
- Đất nặn, giấy màu, hồ dán, sáp màu, phấn vẽ.
- Đồ dùng sinh hoạt: bát, thìa, cốc sạch.
b. Đồ dùng của cô
- Tranh, video minh họa truyện: Em bé dũng cảm, Đôi bạn tốt.
- Tranh nội dung bài thơ: Bạn mới.
- Các bộ hình học: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
- Một số đồ dùng thật, hình ảnh video để hướng dẫn trẻ nhận biết đồ vật nguy hiểm (bàn là, phích nước nóng…).
c. Trang trí lớp
- Tranh chủ đề trường mầm non với các hình ảnh:
- Góc tạo hình có tranh vẽ, xé, dán các hình ảnh về trường, lớp, cô giáo, các bạn.
- Trang trí lớp bằng màu sắc tươi sáng, thân thiện; có không gian cho trẻ trưng bày sản phẩm tạo hình.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 08 - 12/ 9/2025)
	Tuần 2
(Từ 15 - 19/ 9/2025)

	Lưu ý

	Chủ đề
	Trường mầm non của bé
	Lớp 3 tuổi của bé
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần, tạo không khí vui tươi phấn khởi và trẻ cảm giác được yêu thương khi đến trường. quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
-  Cô hướng dẫn, giúp đỡ trẻ cất đồ dùng, đổi dép…để vào lớp.
- Trò chuyện về trường mầm non Minh Tân, ngày hội đến trường của bé
- Trò chuyện về lớp 3 tuổi của bé.
-  Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: 
+  Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.
+ Không leo trèo bàn ghế, lan can.
+ Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp.
- Chơi với đồ chơi trong lớp.
- Đọc các câu đố: bút chì; cục tẩy…	
	

	TD sáng
	- Hô hấp: Thổi nơ, Ngửi hoa,  
- Tay - vai :
1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang. (T1)
2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. (T2)
- Lưng, bụng, lườn:
1.Đứng cúi xuống 2 chân thẳng hai tay chạm mũi bàn chân (T1)
2. Đứng nghiêng người sang 2 bên*. (T2)
- Chân:
1.Ngồi xổm (thấp), đứng lên (T1)
2.Ngồi co duỗi chân* (T2)
- Bật, nhảy
1. Bật tại chỗ*(T1)
2. Bật  lên phía trước, bật về chỗ cũ. (T2)
Mỗi động tác tập 2Lx4N, động tác nhấn mạnh tập 3Lx4N theo nhạcbài hát: Trường cháu đây là trường mầm non.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục
Đi trong đường hẹp
TC: Lộn cầu vồng
	Thể dục
Bò theo hướng thẳng
TC: Dung dăng dung dẻ
	

	
	Thứ
3
	Toán:
Nhận biết hình tròn, hình vuông.
	KPXH:
TC về lớp 3 tuổi của bé

	

	
	Thứ
4
	Tạo hình:
Nặn vòng tặng bạn
	Tạo hình:
Dán chùm bóng bay
	

	
	Thứ
5
	Âm nhạc: 
Dạy hát bài: Trường chúng cháu là trường mầm non.
	TCKNXH:
Chào hỏi lễ phép
	

	
	Thứ
6
	Văn học:
Chuyện: Đôi bạn tốt
	Văn học:
Thơ: Bạn mới
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	-HĐCCĐ: Dạo chơi trên sân trường.
TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Vẽ trường bằng phấn, chơi trò nhảy lò cò, chơi với đồ chơi ngoài sân.
	- HĐCCĐ: Dạo chơi trên sân trường.
- TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”.
- Chơi tự do: Chơi xây nhà bằng lá cây, chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ
3
	-HĐCCĐ:  Quan sát đu quay.
- TCVĐ: Ai khéo nhất.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân, chơi với vóng, phấn, lá cây…
	- HĐCCĐ:  Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”.
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt.
	

	
	Thứ
4
	-Thí nghiệm:Pha màu
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân, chơi với vóng, phấn, lá cây… 
	- HĐCCĐ : Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ:  Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ
5
	- HĐCCĐ : Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời. 
	- HĐCCĐ:Quan sát các góc chơi trong sân trường.
- TCVĐ: “Kéo   lừa xẻ”.
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân.
	

	
	Thứ
6
	- HĐCCĐ:  Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ:  Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp
- Chơi tự chọn

	

	Hoạt động thay thế
	
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây dựng trường mầm non.
(T2): Vườn hoa.
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng hoàn thiện công trình:Trường mầm non, vườn hoa có hàng rào xung quanh.
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. (Cô hỗ trợ cùng trẻ)
- Trẻ phản ánh được công việc của người thợ xây
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: 
Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa
+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......
c. Cách chơi:
Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
2.Góc phân vai
(T1):Cô giáo.
(T2): Gia đình, nấu ăn.
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết chơi theo nhóm nhỏ, nhận biết được vai chơi và phản ánh được một số hành động của vai chơi.
- Biết bắt chước những hành động của người lớn để thể hiện vai chơi: bố, mẹ, các con, cô giáo, thể hiện hành động của vai chơi như mẹ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, bố đưa con đi học....
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng dạy học: Sách vở, thước kẻ…
- Đồ chơi nấu ăn như nồi, bát đũa, cốc chén...
c. Cách chơi:
Cho trẻ nhận vai chơi: 1 cô giáo, 1 bố, 1 mẹ, các bạn khác làm con và học sinh.
3. Góc thư viện:
(T1):Xem tranh ảnh, sách tranh về trường MN
(T2): Xem tranh ảnh, sách tranh về lớp học của bé.
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ thích thú xem tranh, ảnh về trường lớp mầm non và nói được nội dung trong tranh.
b. Chuẩn bị: 
- Rèn cho trẻ cách mở sách để xem tranh
- Tranh ảnh về trường, lớp mầm non.
c. Cách chơi:Trẻ lấy sách, ảnh để xem.
4. Góc âm nhạc:
(T1):Hát vận động minh họa, vỗ tay theo phách, nhịp bài hát về trường MN.
(T2): Hát vận động minh họa, vỗ tay theo phách, nhịp bài hát về lớp.
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ mạnh dạn tham gia hát gõ đệm, vận động minh họa một số bài hát về trường lớpmầm non
b. Chuẩn bị: Nơ hoa đeo tay, dụng cụ âm nhạc.
c. Cách chơi:Trẻ lấy dụng cụ âm nhạc rồi vận động các bài hát theo ý thích của mình.
5. Góc tạo hình:
(T1):Vẽ tô màu tranh về trường MN, ngày hội đến trường..
(T2): Vẽ tô màu tranh về lớp học của bé.
- Phối hợp các kỹ năng đã học để vẽ tô màu ; nặn một số đồ chơi của lớp theo ý thích.
- Luyện các kỹ năng nặn, vẽ, tô màu.
- Rèn cho trẻ sự khéo léo, tính kiên trì, mạnh dạn.
b. Chuẩn bị: 
Giấy vẽ, sáp màu, đất nặn, bảng con, đĩa đựng sản phẩm.
c. Cách chơi: Trẻ vẽ, tô màu tranh về trường, lớp.
6. Góc kỹ năng: 
(T1, T2):Cài cởi cúc áo
- Trẻ nhận biết được cách cài và cởi cúc áo.
- Trẻ thực hành thuần thục động tác cài và cởi cúc áo.
- Trẻ tự tin, kiên nhẫn khi thực hành và biết tự chăm sóc bản thân.
b. Chuẩn bị: 
- Các loại áo có cúc với kích thước cúc khác nhau (lớn và nhỏ).
- Một số thú nhồi bông, búp bê mặc áo có cúc để trẻ thay đồ cho chúng.
c. Cách chơi: Trẻ lấy búp bê, thú nhồi bông để thực hành cài, cởi cúc áo.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
Rèn kĩ năng: Cầm thìa tay phải xúc cơm ăn, dùng cốc đúng ký hiệu.


	

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Xem tranh ảnh nói tên ngày hội đến trường của bé.
- Chơi tự do ở các góc.
	- Trò chuyện về cách phòng tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không leo trèo bàn ghế, lan can.
- Trẻ đọc các bài đồng dao, ca dao: Nu na nu nống; chi chi chành chành; rềnh rềnh ràng ràng…
	

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện về đồ dùng, đồ chơi của lớp.
- Nghe hiểu nội dung một số bài thơ, ca dao, đồng dao trong chủ đề.
	- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ:Nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật 
- TC: Chắp ghép các hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác 
	

	
	Thứ 4
	- Chơi trò chơi: Lấy đồ chơi theo yêu cầu  
- Xem video chuyện: Đôi bạn tốt.
	- Thực hiện yêu cầu trong sách tạo hình: Tô màu tranh cô giáo và các bạn
- Cân, đo chấm biểu đồ.
	

	
	Thứ 5
	- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp bé làm quen với toán.
- Trò chuyện về cách phòng tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:   Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp
	- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp bé làm quen với chữ cái: Chữ o, ô, ơ.
- Chơi tự do các góc
	

	
	Thứ 6
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi cùng cô.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	Công tác phối hợp tuyên truyền với gia đình trẻ và cộng đồng
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ đề Trường mầm non 
- Tuyên truyền với PH về cách phòng, chống bệnh dịch đau mắt đỏ; tay chân miệng; dịch tả....
-  Tuyên truyền với PH về biết tránh một số hành động nguy hiểmkhi được nhắc nhở: Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp hoặc khi ở nhà.
  -  Tuyên truyền PH về cách chăm sóc trẻ duy dinh dưỡng, béo phì 
2. Hình thức tuyên truyền
- Sưu tầm tranh ảnh và bài viết về ngày hội của bé
- Trao đổi trực tiếp với phu huynh
- Trao đổi qua zalo của nhóm lớp
- Trao đổi qua trang Web, facebook ..... của nhà trường
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